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I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3,0 điểm).
Câu 1. Khi tham gia vào ASEAN, Việt Nam không phải vượt qua sự chênh lệch về

A. trình độ phát triển kinh tế.                           B. trình độ của công nghệ. 

C. bản sắc văn hóa dân tộc.                              D. thể chế chính trị, kinh tế. 
Câu 2. Liên minh châu Âu (EU) đứng đầu thế giới về tỉ trọng

           A. viện trợ phát triển thế giới.
B. sản xuât ô tô trên thế giới.

           C. xuất khẩu của thế giới.
D. tiêu thụ năng lượng thế giới.

Câu 3. Mục tiêu tổng quát của ASEAN là

A. thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, tiến bộ xã hội của các nước. 
B. xây dựng khu vực hòa bình, ổn định, có kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển. 


C. đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định và cùng phát triển. 

D. giải quyết những quan hệ giữa ASEAN với các nước, tổ chức quốc tế khác. 
Câu 4. Mỹ La-tinh có điều kiện thuận lợi để phát triển chăn nuôi đại gia súc do

A. nguồn lương thực lớn và khí hậu lạnh.

B. có nhiều đồng cỏ và khí hậu nóng ẩm.

C. nguồn thức ăn công nghiệp phong phú.
D. ngành công nghiệp chế biến phát triển.
Câu 5. Đối với thị trường nội địa, các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã

          A. kí kết các hiệp định thương mại tự do. 
B. tăng thuế quan và kiểm soát biên giới.

          C. áp dụng cùng một mức thuế hàng hóa.
  D. dỡ bỏ các rào cản đối với thương mại.
Câu 6. Hầu hết lãnh thổ của khu vực Đông Nam Á nằm trong vùng

          A. khu vực xích đạo.   B. nội chí tuyến.
C. ngoại chí tuyến.
D. bán cầu Bắc.

Câu 7. Đông Nam Á nằm ở vị trí cầu nối giữa các lục địa nào sau đây?

A. Á - Âu và Phi.




B. Á - Âu và Ô-xtrây-li-a.
C. Á - Âu và Nam Mĩ.



D. Á - Âu và Bắc Mĩ.
Câu 8. Kinh tế Mỹ La-tinh phát triển thiếu ổn định không phải là do

          A. phụ thuộc nhiều vào nước khác, nợ nước ngoài lớn.

           B. tình hình chính trị bất ổn, ảnh hưởng của dịch bệnh.

C. điều kiện tự nhiên khó khăn, ít tài nguyên thiên nhiên.

D. duy trì cơ cấu xã hội phong kiến trong thời gian dài.

Câu 9. Tự nhiên Đông Nam Á hải đảo có

         A. địa hình bị chia cắt mạnh bởi các dãy núi.  B. nhiều đồng bằng, cao nguyên; ít đồi núi.

         C. Các đồng bằng đều do sông lớn bồi đắp.    D. đảo và quần đảo nhiều nhất thế giới.
Câu 10. Ở các nước phát triển, lao động chủ yếu tập trung vào ngành nào dưới đây?

A. Công nghiệp.

B. Nông nghiệp.

C. Dịch vụ.
D. Lâm nghiệp.

Câu 11. Cơ quan đầu não đứng đầu EU hiện nay là

A. Các ủy ban chính phủ. 



B. Hội đồng bộ trưởng.

C. Quốc hội Châu Âu. 



D. Hội đồng Châu Âu.

Câu 12. Ngành chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu kinh tế của khu vực Mỹ La-tinh là

          A. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.
B. Công nghiệp và xây dựng.

          C. Dịch vụ.

D. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm.

II. Trắc nghiệm đúng/ Sai (2,0 điểm).
Câu 1. Cho thông tin sau:
Hiện nay, số dân ở Đông Nam Á vẫn tiếp tục tăng nhanh. Đến năm 2020, chiếm 8,6% dân số thế giới, tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số trong khu vực có xu hướng giảm nhưng vẫn còn ở mức cao. Có nhiều nhân tố tác động đến sự gia tăng dân số ở Đông Nam Á, trong đó có sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế – xã hội giữa các quốc gia.

a) Các nước Đông Nam Á hiện nay có tỉ lệ gia tăng dân số cao nhất thế giới. 
b) Những nước đang phát triển có tỉ lệ sinh cao hơn các nước  phát triển. 
c) Gia tăng cơ học là nguyên nhân chính làm dân số Đông Nam Á tăng nhanh. 
d) Điều kiện tự nhiên, môi trường sống, phong tục tập quán, y tế, giáo dục, đều có tác động đến sự gia tăng dân số mỗi quốc gia. 

Câu 2. Cho thông tin:
Các nước EU thống nhất thực hiện mục tiêu phát triển xanh. Các hoạt động tập trung vào nền kinh tế tăng trưởng cân bằng, hướng tới tiến bộ xã hội, bảo vệ môi trường, khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và thúc đẩy tiến bộ khoa học – công nghệ. Ví dụ: EU không nhập khẩu sản phẩm từ đánh bắt trái phép hoặc lao động cưỡng chế, đầu tư cho giáo dục và chăm sóc sức khỏe ở tất cả các khu vực trong EU, giảm sử dụng cacbon trong tất cả các hoạt động kinh tế. 

a) EU không nhập khẩu sản phẩm từ đánh bắt trái phép. 

b) Đầu tư cho giáo dục và chăm sóc sức khỏe ở tất cả các khu vực trong EU. 

c) Mục tiêu của EU năm 2030 giảm phát thải khí nhà kính ít nhất 55%. 

d) Khai thác triệt để các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong EU. 

III. Trắc nghiệm trả lời ngắn gọn (2,0 điểm)
     Câu 1. Năm 2020, giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của khu vực Đông Nam Á là 1676,3 tỉ USD, Cán cân xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Đông Nam Á 149,7 tỉ USD. Tính tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của khu vực Đông Nam Á (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của tỉ USD).

   Câu 2. Biết trị giá xuất khẩu của khu vực Đông Nam Á là 1676,3 tỉ USD, trị giá nhập khẩu là 1526,6 tỉ USD (năm 2020). Hãy cho biết cán cân xuất nhập khẩu của Đông Nam Á năm 2020 là bao nhiêu tỉ USD (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của tỉ USD).

  Câu 3. Năm 2020 dân số Việt Nam là 97,6 triệu người, diện tích là 331,2 nghìn km2. Mật độ dân số của Việt Nam là bao nhiêu người/ km2 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của người/ km2).
  Câu 4. Tính GDP bình quân đầu người của EU năm 2021 biết số dân là 447,1 triệu người và GDP là 17,2 nghìn tỉ USD? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của nghìn USD/người).
Phần IV. Tự luận (3,0 điểm).
Cho bảng số liệu:

CƠ CẤU GDP PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA KHU VỰC ĐÔNG NAM Á NĂM 2010 VÀ 2020  (Đơn vị: %)
	Năm
	2010
	2020

	Nông - lâm – ngư nghiệp
	17.6
	11.8

	CN - XD
	34.9
	35.2

	Dịch vụ
	47.2
	49.7

	Thuế SP trừ trợ cấp SP
	0.3
	3.3


Câu 1. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của khu vực Đông Nam Á năm 2010 và 2020 (2,0 điểm).
Câu 2.  Nhận xét sự thay đổi cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của khu vực Đông Nam Á năm 2010 và 2020 (1,0 điểm).
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